
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 20, ngõ 1, tổ 7, đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH & LÀNH

0107648107

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

7. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

8. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

11. Xây dựng công trình công ích 4220

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH & LÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CLEAN  & HEALTHY FOODS COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp
- Xây dựng đường hầm ;
- Các công trình thể thao ngoài trời.

4290

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
loại cấm) 

8299

17. Bán buôn gạo 4631

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

21. Phá dỡ 4311

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Hoạt động kiến trúc
Hoạt động đo đạc bản đồ
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 

4620

25. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510
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1.000.000.000 VNĐ

27. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

28. Quảng cáo 7310

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

31. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

32. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Xây dựng nhà các loại 4100

35. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

7730

39. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)  

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001089009809

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 20, ngõ 1, tổ 7, đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHÙNG NGHĨA DŨNG Nam
20/10/1989 Kinh Việt Nam

10/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001089009809
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 20, ngõ 1, tổ 7, đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG NGHĨA DŨNG Nam

20/10/1989 Kinh Việt Nam

10/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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